
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

K32KT - Hệ chính quy
(Kỳ chính -1)

CTĐT KT 2022

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024
(Từ ngày 14/08/2023 đến  12/2023 )

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

ThS. Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Thị Thu Hương

STT MÃ lớp TC TÊN HỌC PHẦN ĐK TIÊN
QUYẾT Loại HP LỚP HC Sõ số

CTMS
SỐ
TC

SỐ BUỔI
(4g/buổi) PHÒNG

HỌC
BUỔI
HỌC

NGÀY
HỌC

THỜI GIAN HỌC Tổng số
tín chỉ

ĐKLT TH Trên
lớp

Thảo
luận

SỐ GIỜ
KẾ HOẠCH Thảo luận

nhóm
(online, Tối)

Dự kiến lịch thi HỌ TÊN GIẢNG
VIÊN

HỌC
VỊNgày thi Hình thức thi

1 7A00152023.008

Không BB

K32KT1 70 3 45 0 11 0 103 Sáng
Thứ 7

16,23,30/9/2023
7,14,21,28/10/2023
4,11,18,25/11/2023

-

13-30/11

Vấn đáp

GV Khoa cơ bản
TS

210

2 7A00152023.009 K32KT2 70 3 45 0 11 0 103 Chiều GV Khoa cơ bản 210

3 7A00152023.006 K32KT3 70 3 45 0 11 0 102 Sáng
Thứ 2

18,25/9/2023
2,9,16,23,30/10/2023
6,13,20,27/11/2023

-
GV Khoa cơ bản

TS
210

4 7A00152023.007 K32KT4 70 3 45 0 11 0 102 Chiều GV Khoa cơ bản 210

5 7A55102023.007

Không BB

K32KT1 70 9 0 103 Sáng
Thứ 2

18,25/9/2023
2,9,16,23,30/10/2023

6,13/11/2023
- Tự luận

GV Khoa cơ bản
ThS

140

6 7A55102023.008 K32KT2 70 9 0 103 Chiều GV Khoa cơ bản 140

7 7A55102023.009 K32KT3 70 9 0 102 Sáng
Thứ 7

16,23,30/9/2023
7,14,21,28/10/2023

4,11/11/2023

GV Khoa cơ bản
ThS

140

8 7A55102023.010 K32KT4 70 9 0 102 Chiều GV Khoa cơ bản 140

9 7C42282023.001

Không TC

K32KT1 70 25 10 8 1 103 Sáng
Thứ 6

15,22,29/9/2023
6,13,20,27/10/2023

10/11/2023

4/10/2023

20/11-3/12

Tự luận
Nguyễn Mạnh Quân

PGS TS
140

10 7C42282023.002 K32KT2 70 25 10 8 1 103 Chiều 5/10/2023 Nguyễn Mạnh Quân 140

11 7B40072023.001 K32KT3 70 25 10 8 1 102 Sáng
Thứ 6

15,22,29/9/2023
6,13,20,27/10/2023

10/11/2023

9/10/2023
Tự luận

Nguyễn Văn Kiều
TS

140

12 7B40072023.002 K32KT4 70 25 10 8 1 102 Chiều 10/10/2023 Nguyễn Văn Kiều 140

13 7B40072023.003

Không

K32KT1 70 25 10 8 1 402 Sáng
Thứ 3

19,26/9/2023
3,10,17,24,31/10/2023

7/11/2023

4/10/2023

Tự luận

Phạm Thị Phương Thức
Th/s

140

14 7B40072023.004 K32KT2 70 25 10 8 1 402 Chiều 5/10/2023 Phạm Thị Phương Thức 140

15 7C42242023.011 K32KT3 70 25 10 8 1 205 Sáng
Thứ 4

20,27/9/2023
4,11,18,25/10/2023

1,8/11/2023

6/10/2023 Nguyễn Trung Thành
Th/s

140

16 7C42242023.012 K32KT4 70 25 10 8 1 205 Chiều 7/10/2023 Nguyễn Trung Thành 140

17 TUD2023.007

Không

K32KT1 70 12 1 103 Sáng

Thứ 4

20,27/9/2023
4,11,18,25/10/2023

1,8,15,22,29/11/2023
tối 12/10/2023

26/10/2023

Tự luận

Nguyễn Đăng Tuấn

TS

210

18 TUD2023.008 K32KT2 70 12 1 103 Chiều

20,27/9/2023
4,11,18,25/10/2023

1,8,15,22,29/11/2023
tối 13/10/2023

14/10/2023 Nguyễn Đăng Tuấn 210

19 TUD2023.009 K32KT3 70 12 1 205 Sáng
Thứ 5

14,21,28/9/2023
5,12,19,26/10/2023

2,9,16,23,30/11/2023

14/10/2023 Ngô Văn Đức
Th/s

210

20 TUD2023.010 K32KT4 70 12 1 205 Chiều 16/10/2023 Ngô Văn Đức 210

21 7B40172023.004

Không

K32KT1 70 12 1 103 Sáng
Thứ 5

14,21,28/9/2023
5,12,19,26/10/2023

2,9,16,23,30/11/2023

20/10/2023

Tự luận

Đồng Thị Hà TS 210

22 7B40172023.005 K32KT2 70 12 1 103 Chiều 21/10/2023 Đồng Thị Hà TS 210

23 7B40172023.006 K32KT3 70 12 1 302 Sáng

Thứ 3

19,26/9/2023
3,10,17,24,31/10/2023

7,14,21,28/11/2023
Tối 25/10/2023

23/10/2023 Trương Quang Hoàn TS 210

24 7B40172023.007 K32KT4 70 12 1 302 Chiều

19,26/9/2023
3,10,17,24,31/10/2023

7,14,21,28/11/2023
Tối 26/10/2023

27/10/2023 Trương Quang Hoàn TS 210

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Triết học
Mác-Lênin

Pháp luật đại
cương

Đạo đức và Văn
hóa kinh doanh

Tâm lý kinh
doanh

Tâm lý kinh
doanh

Kinh tế quốc tế

Toán ứng dụng
trong kinh tế

Kinh tế vi mô

2 25 15

2 25 15

2 25 15

2 25 15

2

2

2

2

TC

2

2

2

2

BB

3 40 10

3 40 10

3 40 10

3 40 10

BB

3 40 10

3 40 10

3 40 10

3 40 10

          Ghi chú:  Sáng bắt đầu học từ 7h30; Chiều từ 13h00
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023


